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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 29/9/2025

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về cơn báo số 10

Trưa ngày 29/9, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp và tan dần.
2. Tin gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày 30/9 ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Ngoài ra, ngày và đêm 30/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.
3. Về mưa
- Mưa ngày (19h/28/9-19h/29/9): Các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La và khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa rất to, phổ biến 200-300mm, các tỉnh khác ở khu vực Bắc Bộ mưa 100-200mm, một số trạm có mưa lớn: Tà Si Láng (Lào Cai) 435mm; Làng Nhì (Lào Cai) 310mm; Vạn Mai (Phú Thọ) 389mm; hồ Cạn Thượng (Phú Thọ) 367mm; Mường Do (Sơn La) 345mm; Xuân Bình (Thanh Hóa) 380mm; Thăng Thọ (Thanh Hóa) 371mm; Mỹ Sơn 1 (Nghệ An) 349mm; Châu Phong (Nghệ An) 325mm; Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 325mm; Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 341mm; Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 335mm.
- Mưa đêm (19h/29/9-07h/30/9): Các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to, phổ biến 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Yên Bình (Lào Cai) 148mm, Phúc Lợi (Lào Cai) 146mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 198mm, Linh Phú (Tuyên Quang) 171mm, Bình Phú (Tuyên Quang) 176mm, Hữu Lợi (Phú Thọ) 182mm, Yên Trị (Phú Thọ) 159mm, Quốc Oai (Hà Nội) 138mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 272mm.
- Mưa đợt (19h/25/9-07h/30/9): Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và từ Thanh Hóa - Huế có mưa 200-400mm, có nơi trên 600mm, một số trạm mưa lớn như: Tà Si Láng (Lào Cai) 626mm, Vân Hồ (Sơn La) 539mm; Vạn Mai (Phú Thọ) 572mm; Xuân Bình (Thanh Hóa) 753mm, Thanh Lâm (Thanh Hóa) 670mm; Yên Thượng (Nghệ An) 637mm, Hủa Na (Nghệ An) 627mm; Cương Gián (Hà Tĩnh) 575mm; Đức Hóa (Quảng Trị) 593mm; Bạch Mã (Huế) 855mm, Quan Tượng Đài (Huế) 695mm.
Dự báo: Ngày 30/9, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
4. Tình hình lũ 

Lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An đang lên. Mực nước lúc 07h/30/9 trên một số sông chính như sau: 

- Lào Cai: Trên sông Thao tại Lào Cai 83,06m trên BĐ2 1,06m, tại Yên Bái là 34,28 trên BĐ3 2,28m. 

- Phú Thọ: Trên sông Bứa tại Thanh Sơn 24,21m, trên BĐ1 1,21m; trên sông Bôi tại Hưng Thi 14,57m trên BĐ3 1,57m.
- Bắc Ninh: Trên sông Lục Lam tại Cẩm Đàn 44,08m, trên BĐ2 1,08m.

- Ninh Bình: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,03m, trên BĐ3 0,03m.

- Thanh Hóa: Trên sông Chu tại Bái Thượng 15,07m, trên BĐ1 0,07m, tại Xuân Khánh 10,06m, trên BĐ1 1,06m; sông Yên tại Chuối 4,57m, trên BĐ3 1,07m; sông Mã tại Lý Nhân 12,13m, trên BĐ3 0,13m, tại Giàng 6,90m, trên BĐ3 0,40m; sông Lèn tại Cụ Thôn 5,13m trên BĐ3 1,63m; trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh 10,63m dưới BĐ3 0,63m.
- Nghệ An: Trên sông Cả tại Mường Xén 141,95m trên BĐ2 1,95m, tại Con Cuông 30,26m trên BĐ2 1,26m, tại Chợ Tràng 4,62m trên BĐ2 0,62m; sông Lam tại Yên Thượng 9,20m trên BĐ3 0,20m.

- Hà Tĩnh: Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 10,41m, trên BĐ1 0,41m; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,81m, trên BĐ2 0,31m; sông La tại Linh Cảm 5,19m, dưới BĐ2 0,31m.
Dự báo: Từ ngày 30/9-01/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.
5. Tin động đất

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 04 trận động đất, cụ thể:

- Tại xã Măng Bút xảy ra 03 trận với độ lớn từ 2,6-3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

- Tại xã Măng Ri xảy ra 01 trận với độ lớn 2,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	29/9
	214,55
	116
	951
	1.507
	215

	
	
	30/9
	214,99
	115,63
	1.489
	333
	

	Hòa Bình
	7h
	29/9
	113,85
	9,74
	1.077
	1.354
	117

	
	
	30/9
	115,68
	13,63
	4.525
	5.654
	

	Tuyên Quang
	7h
	29/9
	118,66
	50,18
	965
	580
	120

	
	
	30/9
	120,05
	56,60
	6.012
	3.750
	

	Thác Bà
	7h
	29/9
	57,37
	23,95
	400
	368
	58

	
	
	30/9
	57,77
	25,22
	3.105
	1.282
	


Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 07 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 02 cửa xả mặt.
b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 68-97% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 52 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới (Tuyên Quang 17, Lai Châu 01, Cao Bằng 03, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 73% - 92% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Bộ:  Có 52 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Hà: 1008/1192; Bắc Mê: 1531/1766; Bản Nhùng: 1249/1287; Bảo Lâm 3: 679/799; Bảo Nhai Bậc 1: 1658/1665; Bảo Nhai Bậc 2: 1722/1731; Chiêm Hóa: 1300/1860; Cốc San: 116/129; Nậm Chiến 2: 334/300; Hòa Bình: 3522/5712; Khánh Khê: 1440/1490; Minh Lương: 398/430; Nậm Chiến: 217/201; Nậm Củn: 337/396; Nậm Lúc: 390/593; Nậm Phàng: 155/179; Nậm Phàng B: 123/125; Nậm Sài: 270/284; Nậm Tha 5: 341/345; Nậm Tha 6: 752/752; Nậm Xây Luông 3: 153/165; Nậm Yên: 110/116; Nho Quế 1: 570/722; Nho Quế 2: 140/235; Pa Ke: 1275/1200; Phiêng Côn: 145/156; Phúc Long: 1295/1260; Sông Bạc: 139/165; Sông Chảy 3: 530/548; Sông Chảy 5: 950/930; Sông Chảy 6: 1057/999; Sông Chừng: 262/352; Sông Lô 2: 1102/1080; Sông Lô 4: 1169/1121; Sông Lô 6: 257/1025; Sông Lô 7: 496/1179; Sông Lô 8B: 189/850; Sông Miện: 176/204; Sông Miện 5: 639/706; Sông Miện 5A: 635/693; Sông Miện 6: 772/744; Sử Pán 2: 435/435; Suối Chăn 1: 1083/1108; Suối Chăn 2: 1080/1100; Tà Thàng: 1320/1370; Thác Bà: 996/3100; Thác Bà 2: 1312/1286; Thái An: 396/475; Thuận Hòa: 411/452; Tuyên Quang: 1246/4418; Văn Chấn: 1910/1910; Vĩnh Hà: 2128/2128.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 14 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 6053/6053; Bá Thước 2: 4500/4500; Bản Ang: 927/927; Chi Khê: 2853/2841; Đakrong 3: 217/264; Đồng Văn: 1270/1420; Hố Hô: 540/650; Hủa Na: 1894/2425; Khe Bố: 2172/2646; Khe Thơi: 109/131; Nậm Mô: 880/869; Trung Sơn: 917/2354; Trung Xuân: 1072/1072; Xoong con: 206/220.
2. Tình hình đê điều

Trên các tuyến đê sông từ cấp III trở lên thuộc địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có 75 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Ninh Bình: 46; Thanh Hóa: 16; Nghệ An: 05; Hà Tĩnh: 08); 07 công trình đang thi công dở dang (Ninh Bình: 02; Thanh Hóa: 05).
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số 176/CĐ-TTg và số 178/CĐ-TTg về việc khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
- Ngày 29-30/9/2025, Ban Chỉ đạo Phòng Thủ dân sự Quốc gia đã ban hành công văn số 08/BCĐ-BNNMT về việc vận hành hồ thủy điện Thác Bà đảm bảo an toàn công trình và hạ du và Công điện số 09/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Thao.

- Sáng ngày 29/9/2025 tại Sở chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố để rà soát chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và tập trung ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt sau bão. Sau cuộc họp Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra tại vị trí sạt lở đê biển Hải Thịnh 3, tỉnh Ninh Bình.
- Ngày 29/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Công điện số 7277/CĐ-BNNMT, số 7300/CĐ-BNNMT, số 7310/CĐ-BNNMT lệnh Giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình và Giám đốc công ty thủy điện Tuyên Quang về việc vận hành mở cửa xả đáy và các Công văn số 7278/BNNMT-ĐĐ, số 7299/BNNMT-ĐĐ, số 7311/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện.
- Ngày 29/9/2025, các Bộ Quốc phòng, Y tế đã ban hành các Công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; ban hành văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó mưa lũ; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn tới 8,2 triệu thuê bao hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Các lực lượng Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn 09/11 thuyền viên của 02 tàu cá (BV 4607TS và BV 0042TS) bị nạn tại khu vực Cửa Việt (Quảng Trị) và tìm kiếm 09 thuyền viên của 02 tàu cá (BV-92756-TS và BV-92754-TS) bị nạn ở Cảng Gianh. 
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo báo cáo ban đầu của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tính đến 06h30/30/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 19 người chết (Sơn La 01 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 01 người do sạt lở đất; Hưng Yên 02 người do giông, lốc; Ninh Bình 09 người do giông, lốc; Nghệ An 01 người bị đuối nước; Huế 01 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 02 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 01 người bị ngã khi sửa nhà; Đà Nẵng 01 người chết do đã tìm thấy thi thể người bị lũ cuốn); 13 người mất tích (Sơn La 01 người; Quảng Trị: 12 người); 92 người bị thương (Lào Cai 02, Quảng Ninh 09, Hải Phòng 09, Hưng Yên 11, Ninh Bình 30, Thanh Hóa 02, Nghệ An 03, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 10, TP. Huế 01).
- Mất liên lạc 08 người tại Gia Lai: Tàu BĐ 97258 TS/ 08 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20h13/27/9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.
- Về nhà: 122.874 nhà hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 249 nhà, Sơn La 12 nhà, Phú Thọ 20 nhà, Tuyên Quang 202 nhà, Lạng Sơn 31 nhà, Cao Bằng 97 nhà, Thái Nguyên 10 nhà, Quảng Ninh 15, Hải Phòng 235 nhà, Hưng Yên 300 nhà, Ninh Bình 1.204 nhà, Thanh Hóa 955 nhà, Nghệ An 37.209 nhà, Hà Tĩnh 78.842 nhà, Quảng Trị 3.396 nhà, Huế 91 nhà); 3.371 nhà ngập (Thanh Hóa 17 nhà, Nghệ An 2.244 nhà, Hà Tĩnh 1.107 nhà, Quảng Trị 18 nhà); đến 05h/30/9 còn 1.426 hộ bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh.

- Về nông nghiệp: 22.578 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Lào Cai 180ha, Sơn La 23ha, Phú Thọ 191ha, Tuyên Quang 171ha, Cao Bằng 81ha, Thái Nguyên 5ha, Hải Phòng 947ha, Hưng Yên 870ha, Thanh Hóa 6.703ha, Nghệ An 8.224ha, Hà Tĩnh 1.552ha, Quảng Trị 445ha, Đà Nẵng 37ha).

- Về đê điều: Đã xảy ra 15 sự cố đê điều:

+ Tại tỉnh Ninh Bình (01 sự cố) đê biển Hải Thịnh 3 tại K25+570, dài khoảng 75m. Địa phương đang xử lý giờ đầu.

+ Tỉnh Thanh Hóa (06 sự cố): sạt mái, tụt chân đê phía sông đoạn K54+820-K54+980 đê hữu sông Mã, phường Quảng Phú, dài 160m (sự cố đã xảy ra do bão số 5 và phát triển thêm); tràn tuyến đê bao hữu Quảng Phú tại xã Xuân Tín; tràn qua đê hữu Thị Long gây vỡ một đoạn đê tại vị trí xung yếu từ K0+350-K0+370 dài khoảng 20m; rò rỉ nước trong qua mái đê phía đồng đê tả Hoạt K5+345-K6+760 xã Hà Long; sạt mái đê phía sông đoạn từ K14+850-K14+900 đê tả sông Chu, dài 50m; sạt mái đê phía sông các đoạn từ K2+280-K2+300, K2+385-K2+400, K5+330-K5+350 đê tả sông Chu, xã Thọ Lập, tổng chiều dài khoảng 55m. Địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố.

+ Tỉnh Nghệ An (02 sự cố): lún sụt mái đê phía biển đê Quỳnh Long, thôn Minh Thành, dài khoảng 10m; sạt lở đê Tây sông Mơ, xã Quỳnh Anh, dài khoảng 40m. Địa phương đã xử lý giờ đầu và tổ chức theo dõi diễn biến sự cố.
+ Tỉnh Hà Tĩnh (04 sự cố): Kè Cẩm Nhượng vị trí K1+250-K1+260, xã Thiên Cầm bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện; đê Tả Nghèn các đoạn từ K41+790-K41+860, K43+610-K43+660, xã Mai Phụ xảy ra sự cố sụt lún, bong xô mái kè (sự cố đã xảy ra do bão số 5); đê hữu Phủ đoạn từ K19+800-K22+800, xã Thạch Khê xảy ra sự cố sụt lún, bong xô mái kè (sự cố đã xảy ra do bão số 5); đê biển Hội Thống đoạn từ K12+500-K12+900 bị sạt phần gia cố đã xảy ra sau bão số 5. Hiện địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố.

+ Tỉnh Quảng Trị (02 sự cố): Đê biển Vĩnh Thái tại K1+500, xã Vĩnh Hoàng bị sóng đánh sạt lở mái đê, dài khoảng 20m; đê cửa sông tả Bến Hải tại K0+180, xã Cửa Tùng mái phía sông bị sạt lở, dài khoảng 8m, rộng 5m, xói sâu vào thân đê 2,5m. Địa phương đã xử lý giờ đầu và tổ chức theo dõi diễn biến sự cố.
- Thủy sản: 1.769 ha thủy sản bị thiệt hại (Hưng Yên 43ha, Ninh Bình 55ha, Thanh Hóa 35ha, Nghệ An 1.066ha, Hà Tĩnh 364ha, Quảng Trị 205ha).

- Ngập lụt, ách tắc giao thông tại 163 điểm ngầm tràn trên các tuyến đường Quốc lộ tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng; ngập, sạt lở một số tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn gây ách tắc giao thông.

- Sạt lở 6.410m kè, bờ sông, bờ biển (Thanh Hóa 60m, Nghệ An 50m; Quảng Trị 3.300m; Huế 3.000m).

- Tốc mái 65.000m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

- Về điện lực: 5.590 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh); hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng. 

- Về cây xanh: 51.219 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;     Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tiến
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Trực T1: 		Nguyễn Đức Thiệu


Trực T2: 		Đinh Cao Bình


Trực T3: 		Nguyễn Hữu Hoàng Anh
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